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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 8 NĂM 2020 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 QUỐC 
HỘI 

 

Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp 
tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về 
phòng, chống xâm hại trẻ em. 

19-06-2020 765+766 
06-8-2020 

 

2 ỦY BAN 
TV.QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 
quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và 
ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công 
nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021 - 2025. 

08-07-2020 735+736 
03-8-2020 

 

  Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị 
quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 
19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về lập, 
thẩm tra, quyết ñịnh kế hoạch tài chính 
05 năm quốc gia, kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 03 năm 
quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, 

13-07-2020 Từ 765 ñến 
768 

06-8-2020 
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phương án phân bổ ngân sách trung 
ương và phê chuẩn quyết toán ngân 
sách nhà nước hằng năm. 

  Nghị quyết số 977/NQ-UBTVQH14 về 
việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 
về Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2021, ñiều chỉnh Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2020. 

15-07-2020 767 +768 
06-8-2020 

 

  Nghị quyết số 978/NQ-UBTVQH14 về 
Chương trình giám sát của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội năm 2021. 

20-07-2020 767+768 
06-8-2020 

 

  Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 
sửa ñổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu 
thuế bảo vệ môi trường quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 1 Nghị quyết số 
579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường. 

27-07-2020 835+836 
22-8-2020 
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Tên cơ 
quan 
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Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

3 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 85/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Kiến trúc. 

17-07-2020 733+734 
01-8-2020 

 

  Nghị ñịnh số 87/2020/Nð-CP quy ñịnh 
về Cơ sở dữ liệu hộ tịch ñiện tử, ñăng 
ký hộ tịch trực tuyến. 

28-07-2020 823+824 
12-8-2020 

 

  Nghị ñịnh số 88/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật An toàn, vệ sinh lao ñộng 
về bảo hiểm tai nạn lao ñộng, bệnh 
nghề nghiệp bắt buộc. 

28-07-2020 821+822 
11-8-2020 

 

  Nghị ñịnh số 89/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam. 

04-08-2020 827+828 
15-8-2020 

 

  Nghị ñịnh số 90/2020/Nð-CP về ñánh 
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 
chức, viên chức. 

13-08-2020 835+836 

22-8-2020 

 

  Nghị ñịnh số 91/2020/Nð-CP chống tin 
nhắn rác, thư ñiện tử rác, cuộc gọi rác. 

14-08-2020 837+838 
24-8-2020 
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  Nghị ñịnh số 92/2020/Nð-CP quy ñịnh 
về cơ sở huấn luyện dự bị ñộng viên 
cấp tỉnh. 

17-08-2020 839+840 
26-8-2020 

 

  Nghị ñịnh số 93/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Thư viện. 

18-08-2020 841+842 
29-8-2020 

 

  Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải 
pháp thúc ñẩy phát triển công nghiệp 
hỗ trợ. 

06-08-2020 833+834 
20-8-2020 

 

4 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 20/2020/Qð-TTg về mã 
ñịnh danh ñiện tử của các cơ quan, tổ 
chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với các bộ, ngành, ñịa phương. 

22-07-2020 737+738 
05-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 23/2020/Qð-TTg quy 
ñịnh việc ñiều chuyển, tiếp nhận vốn, 
tài sản và hoàn trả vốn ñối với các dự 
án thành phần thuộc Chương trình cấp 
ñiện nông thôn, miền núi và hải ñảo 
giai ñoạn 2013 - 2020. 

14-08-2020 841+842 
29-8-2020 
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công báo 
Ghi chú  

  Quyết ñịnh số 1055/Qð-TTg về việc 
ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng 
với biến ñổi khí hậu giai ñoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

20-07-2020 735+736 
03-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1129/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án phát triển kinh tế ban ñêm ở Việt 
Nam. 

27-07-2020 
 

817+818 
08-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1160/Qð-TTg về việc 
phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban 
Quốc gia về Chính phủ ñiện tử và lãnh 
ñạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc 
gia về Chính phủ ñiện tử. 

31-07-2020 823+824 
12-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1178/Qð-TTg về việc 
ban hành Danh mục bí mật nhà nước 
trong lĩnh vực ñối ngoại và hội nhập 
quốc tế. 

04-08-2020 
 

827+828 
15-8-2020 
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  Quyết ñịnh số 1180/Qð-TTg ban hành 
Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện 
kiểm sát nhân dân. 

04-08-2020 
 

827+828 
15-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1187/Qð-TTg về việc 
ban hành Chương trình phát triển vật lý 
giai ñoạn 2021 - 2025. 

04-08-2020 
 

827+828 
15-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1188/Qð-TTg về việc 
thành lập Ban Chỉ ñạo tổng kết thi hành 
Luật ðất ñai và xây dựng Dự án Luật 
ðất ñai (sửa ñổi). 

04-08-2020 
 

827+828 
15-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1192/Qð-TTg về việc 
ban hành Danh mục bí mật nhà nước 
thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao. 

05-08-2020 
 

827+828 
15-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1246/Qð-TTg phê duyệt 
Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch 
bệnh AIDS vào năm 2030. 

14-08-2020 835+836 
22-8-2020 
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  Quyết ñịnh số 1258/Qð-TTg về việc 
sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của 
Quyết ñịnh số 1254/Qð-TTg ngày 26 
tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Kế hoạch hành 
ñộng thúc ñẩy Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách 
công tác kiểm tra chuyên ngành ñối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo 
thuận lợi thương mại giai ñoạn 2018 - 
2020. 

17-08-2020 837+838 
24-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1266/Qð-TTg phê duyệt 
Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng 
Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, ñịnh 
hướng ñến năm 2050 

18-08-2020 843+844 
31-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1275/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án Bồi dưỡng nghiệp vụ ñối ngoại 
và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công 
chức, viên chức ngoại vụ ñịa phương 
giai ñoạn 2021 - 2025. 

19-08-2020 843+844 
31-8-2020 
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  Chỉ thị số 31/CT-TTg về xây dựng Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

29-07-2020 821+822 
11-8-2020 

 

5 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 79/2020/TT-BCA hướng 
dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa 
cho nhập cảnh. 

14-07-2020 817+818 
08-8-2020 

 

6 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy ñịnh 
về phát triển dự án và hợp ñồng mua 
bán ñiện mẫu áp dụng cho các dự án 
ñiện mặt trời. 

17-07-2020 817+818 
08-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1949/Qð-BCT ñính 
chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT 
ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh Quy 
tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp ñịnh 
Thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh châu Âu. 

24-07-2020 817+818 
08-8-2020 
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7 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 20/2020/TT-BGDðT quy 
ñịnh chế ñộ làm việc của giảng viên cơ 
sở giáo dục ñại học. 

27-07-2020 823+824 
2-8-2020 

 

  Thông tư số 21/2020/TT-BGDðT 
hướng dẫn công tác thi ñua, khen 
thưởng ngành Giáo dục. 

31-07-2020 831+832 
17-8-2020 

 

  Thông tư số 22/2020/TT-BGDðT quy 
ñịnh về ñánh giá, xếp loại ðơn vị học 
tập. 

06-08-2020 835+836 
22-8-2020 

 

  Thông tư số 23/2020/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 
tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh 
sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, 
cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ 
chức và hoạt ñộng của Hội ñồng quốc 
gia thẩm ñịnh sách giáo khoa ban hành 
kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-
BGDðT ngày 22 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

06-08-2020 835+836 
22-8-2020 
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8 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT quy 
ñịnh về hoạt ñộng của trạm thu phí dịch 
vụ sử dụng ñường bộ. 

22-07-2020 823+824 
12-8-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1393/Qð-BGTVT về 
việc công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật về giao thông vận tải 
hết hiệu lực thi hành 6 tháng ñầu năm 
2020. 

17-07-2020 
 

819+820 
10-8-2020 

 

9 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN 
ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 
15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Thép không gỉ”. 

10-08-2020 831+832 
17-8-2020 

 

  Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Nghị 
ñịnh số 132/2008/Nð-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008 và Nghị ñịnh số 
74/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ về Giải thưởng 
chất lượng quốc gia. 

26-12-2019 823+824 
12-8-2020 

 

 

                            10 / 15



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 3

7
+

3
8
/N

g
ày

 0
3
-1

2
-2

0
2
0

6
1

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh chi tiết xây dựng, thẩm ñịnh và 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

25-12-2019 827+828 
15-8-2020 

 

10 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy 
ñịnh chi tiết về thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác 
của người tố cáo là cán bộ, công chức, 
viên chức. 

21-07-2020 817+818 
08-8-2020 

 

11 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT 
hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh 
trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo 
hiểm nông nghiệp. 

24-07-2020 769+770 
07-8-2020 

 

12 BỘ TÀI 
CHÍNH 

 
Thông tư số 68/2020/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý, sử dụng và thanh quyết toán 
kinh phí chi thường xuyên thực hiện 
duy tu, bảo dưỡng ñê ñiều và xử lý cấp 
bách sự cố ñê ñiều. 

15-07-2020 819+820 
10-8-2020 
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  Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy ñịnh 
hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo 
Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 
tháng 11 năm 2019 của Quốc hội. 

15-07-2020 
 

829+830 
16-8-2020 

 

  Thông tư số 70/2020/TT-BTC kéo dài 
hiệu lực thi hành Thông tư số 
14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 
2020 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 
27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy ñịnh giá dịch vụ 
trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại 
Sở giao dịch chứng khoán và Trung 
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên 
quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

17-07-2020 817+818 
08-8-2020 

 

  Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng 
dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2021, kế hoạch tài chính -
ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 
2023. 

30-07-2020 831+832 
17-8-2020 
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  Thông tư số 72/2020/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 
15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
68/2016/Nð-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ. 

31-07-2020 
 

825+826 
14-8-2020 

 

  Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí sử dụng ñường bộ. 

10-08-2020 833+834 
20-8-2020 

 

  Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong công tác 
an toàn vệ sinh thực phẩm. 

12-08-2020 839+840 
26-8-2020 

 

 

13 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chống sét cho các trạm viễn thông và 
mạng cáp ngoại vi viễn thông”. 

17-07-2020 

 
819+820 

10-8-2020 
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14 BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh biện pháp thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về xây dựng, 
thực hiện hương ước, quy ước. 

06-08-2020 835+836 
22-8-2020 

 

15 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của 04 Thông tư 
có liên quan ñến quản lý chi phí ñầu tư 
xây dựng. 

20-07-2020 

 
733+734 

01-8-2020 

 

  Thông tư số 03/2020/TT-BXD quy 
ñịnh về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

28-07-2020 831+832 
17-8-2020 

 

16 BỘ Y TẾ Thông tư số 03/2020/TT-BYT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy ñịnh 
về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc. 

22-01-2020 735+736 
03-8-2020 
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17 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 08/2020/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 22/2019/TT-NHNN ngày 15 tháng 
11 năm 2019 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh các giới 
hạn, tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt 
ñộng của ngân hàng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài. 

14-08-2020 839+840 
26-8-2020 

 

18 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
chứng nhận hợp quy và công bố hợp 
quy ñối với sản phẩm, hàng hóa chuyên 
ngành công nghệ thông tin và truyền 
thông. 

11-08-2020 841+842 
29-8-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 
2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
ñường bộ. 

28-07-2020 825+826 
14-8-2020 
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